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NỘI DUNG – HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

SINH HOẠT 
 VUI CHƠI 

NGOÀI TRỜI 
GIỜ HỌC CHỦ ĐỀ 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

1- Trẻ thực hiện 

được các động tác 

phát triển các nhóm 

cơ và hô hấp 

Thực hiện đúng , đầy 

đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh:  

- Tay:  

+ Hai tay đưa ngang 

lên cao 

+ Hai tay ra trước lên 

cao  

- Lưng, bụng, lườn :  

+ Đứng nghiêng người 

sang hai bên 

+ Đứng quay thân 

sang bên 90 

- Chân:   

+ Ngồi khụy gối 

+ Ngồi xổm, đứng lên 

, ngồi xuống, 

bật tiến về phía trước 

 

 Thực hiện đúng , đầy đủ, 

nhịp nhàng các động tác 

trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh:  

- Tay:  

+ Hai tay đưa ngang lên 

cao 

+ Hai tay ra trước lên cao  

- Lưng, bụng, lườn :  

+ Đứng nghiêng người 

sang hai bên 

+ Đứng quay thân sang 

bên 90 

- Chân:   

+ Ngồi khụy gối 

+ Ngồi xổm, đứng lên , 

ngồi xuống, 

bật tiến về phía trước 

 

 



2 -Trẻ thể hiện kĩ 

năng vận động cơ 

bản và các tố chất 

trong vận động: Đi  

 - Trò chơi vận động: 

- Ô tô về bến   

- Bắt chước tạo 

dáng  

- Gầu và người thợ 

săn 

- Bánh xe quay 

- Mèo đuổi chuột 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đi lùi liên tiếp 

khoảng 3m. 

 

- Đi lùi liên tiếp 

khoảng 3m. 

- Đi lùi liên tiếp khoảng 

3m. 

 

 

- Đi díc dắc theo 4-5 

vật chuẩn  

 

- Đi díc dắc theo 4-5 

vật chuẩn  

 

- Đi díc dắc theo 4-5 vật 

chuẩn  

 

 

- Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

 

- Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

 

- Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

 

 

3- Trẻ thể hiện kĩ 

năng vận động cơ 

bản và các tố chất 

trong vận động: 

Chạy  

- Chạy díc dắc theo 4-

5 vật chuẩn  

 

- Chạy díc dắc theo 

4-5 vật chuẩn  

 

    

- Chạy díc dắc theo 4-5 

vật chuẩn  

 

 

11-Trẻ thực hiện và 

phối hợp được các 

cử động của bàn tay 

ngón tay, phối hợp 

tay – mắt. 

-Vo, ấn bàn tay, ngón 

tay 

 

 

 

   

13-Trẻ thực hiện 

được một số việc tự 

- Tập luyện kỹ năng: 

Rửa tay 

   



phục vụ đơn giản 

trong sinh hoạt 

 

 

- Tập luyện kỹ năng: 

lau mặt 

 

   

-Biết bê giường đúng 

cách. 

   

14-Trẻ có một số 

hành vi văn minh và 

thói quen tốt trong 

ăn uống 

- Mời cô, mời bạn  

 

   

-Khi ăn và ăn từ tốn, 

không ngồm ngoàm 

 

   

- Ăn nhiều loại thức 

ăn khác nhau. 

   

-Biết tự dẹp chén 

muỗng sau ăn ngăn 

nắp 

 

   

15-Trẻ có một số 

hành vi văn minh và 

thói quen tốt trong 

vệ sinh cá nhân 

- Biết rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và 

khi tay bẩn. 

   

- Đi vệ sinh đúng nơi 

qui định 

   

16- Trẻ thực hiện 

một số hành vi và 

thói quen tốt trong 

sinh hoạt và giữ gìn 

sức khỏe. 

 

 

 

   



17- Trẻ biết một số 

nguy cơ không an 

toàn và phòng tránh 

-Nhận biết các vật 

dụng nguy hiểm như 

vật sắc nhọn, bàn ủi, 

dao,… 

 -Nhận biết các vật dụng 

nguy hiểm như vật sắc 

nhọn, bàn ủi, dao,…  

Nhận biết các vật 

dụng nguy hiểm như 

vật sắc nhọn, bàn ủi, 

dao,… 

23. Trẻ biết xem xét 

và tìm hiểu đặc điểm 

của 1 số loại hoa- 

quả gần gũi, quen 

thuộc với trẻ. 

- Đặc điểm của trái 

chanh dây  

 

 - Đặc điểm của trái chanh 

dây  

 

 

28. Trẻ có khả năng 

nhận biết mối quan 

hệ đơn giản của sự 

vật – hiện tượng và 

giải quyết vấn đề 

đơn giản qua hoạt 

động thí nghiệm gần 

gũi với trẻ trong 

cuộc sống. 

 

- Làm thử nghiệm và 

sử dụng công cụ đơn 

giản để quan sát, tìm 

hiểu: 

+ Tạo màu tự nhiên từ 

Thanh long, hoa đậu 

biếc 

 - Làm thử nghiệm và sử 

dụng công cụ đơn giản để 

quan sát, tìm hiểu: 

+ Tạo màu tự nhiên từ 

Thanh long, hoa đậu biếc 

 

 

+Thí ngiệm Vật chìm- 

vật nổi 

 +Thí ngiệm Vật chìm- vật 

nổi  

 

29. Trẻ hiểu biết có 

khả năng diễn đạt sự 

hiểu biết bằng các 

cách khác nhau 

-Nhận xét, trò chuyện 

về đặc điểm sự giống 

nhau, khác nhau của 

các đối tượng được 

quan sát 

   

30. Trẻ nhận biết số 

đếm, số lượng 

 

- Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10   

 

 - Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10   

 

 

- Nhận biết chữ số, số 

lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 1, 2 

 - Nhận biết chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 1, 2 

 

- Nhận biết chữ số, số 

lượng và số thứ tự 

 - Nhận biết chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong 

 



trong phạm vi 3 phạm vi 3 

41. Trẻ nhận biết gia 

đình 

- Nói họ tên và công 

việc của bố mẹ, các 

thành viên trong gia 

đình 

   

- Nhận biết công việc 

của bố mẹ, các thành 

viên 

 - Nhận biết công việc của 

bố mẹ, các thành viên 

- Nhận biết công việc 

của bố mẹ, các thành 

viên 

 

LĨNH VỰCPHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

 

47. Trẻ nghe các từ 

chỉ người, sự vật, 

hiện tượng, đặc điểm 

và các từ biểu cảm, 

từ khái quát 

Hiểu các từ chỉ đặc 

điểm, tính chất và các 

từ khái quát về đồ dng 

đồ chơi 

  

 

  

 

49. Trẻ nghe bài thơ, 

ca dao, đồng dao, vè, 

tục ngữ, câu đố phù 

hợp với độ tuổi. 

- Nghe các bài thơ  

phù hợp với độ tuổi.  

+ Lời chào 

+ Ông mặt trời 

+ Thăm nhà bà 

   

- Nghe các bài đồng 

dao 

+ Gánh gánh gồng 

gồng 

+ Đi cầu đi quán 

   

- Nghe các câu đố về    



đồ chơi 

50. Trẻ nghe kể 

chuyện phù hợp với 

độ tuổi. 

 

 

- Nghe hiểu  nội dung 

truyện kể:  

      + Ba người bạn 

 - Nghe hiểu  nội dung 

truyện kể:  

      + Ba người bạn 

 

 

 

 

      + Củ cải trắng 

  

      + Củ cải trắng   

 

 

        + Hoa dâm bụt 

 

       + Hoa dâm bụt       + Hoa dâm bụt 

 

56. Trẻ có khả năng 

kể lại truyện, sự việc 

đã nghe, thấy 

 

-Kể lại truyện đã được 

nghe: 

     + Củ cải trắng 

 -Kể lại truyện đã được 

nghe: 

      + Củ cải trắng   

 

 

 

     + Ba người bạn        + Ba người bạn  

 

  + Hoa dâm bụt        + Hoa dâm bụt      + Hoa dâm bụt 

  

60. Trẻ làm quen với 

việc đọc sách 

-“Đọc” truyện qua các 

tranh vẽ 

 

 

  

 

 

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TCXH 

 

61. Trẻ thể hiện ý 

thức về bản thân 

 

- Nói được điều bé 

thích, không thích. 

  

 -Nói được điều bé thích, 

không thích.  

 

 

62. Trẻ cảm nhận và 

thể hiện cảm xúc, 

tình cảm với con 

người 

 

- Biểu lộ một số cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên 

   

63. Trẻ cảm nhận và 

thể hiện tình cảm  

với con người 

+ Thể hiện tình cảm 

với bà qua hành động 

và lời nói 

 + Thể hiện tình cảm với 

bà qua hành động và lời 

nói 

+ Thể hiện tình cảm 

với bà qua hành động 

và lời nói 



65. Trẻ nhận biết và 

thể hiện cảm xúc, 

tình cảm với sự vật- 

hiện tượng xung 

quanh trẻ. 

-Phân biệt hành vi 

đúng – sai khi sử dụng 

đồ dùng học tập. 

  -Phân biệt hành vi đúng – 

sai khi sử dụng đồ dùng 

học tập  

 

68. Trẻ thể hiện sự 

tự tin, tự lực. 

-Tự lựa chọn đồ chơi, 

trò chơi theo ý thích  

+ Sắp xếp đồ chơi gọn 

gàng, ngăn nắp 

 -Tự lựa chọn đồ chơi, trò 

chơi theo ý thích  

+ Sắp xếp đồ chơi gọn 

gàng, ngăn nắp 

 

69. Trẻ biết thực 

hiện hành vi và qui 

tắc ứng xử xã hội 

trong lớp, gia đình  

 

 -Biết chia sẻ  đồ chơi 

với bạn.  

 -Biết chia sẻ đồ chơi với 

bạn  

 

-Hành vi đúng – sai 

khi sử dụng đồ dùng 

học tập  

 -Hành vi đúng – sai khi sử 

dụng đồ dùng học tập  

 

-Hành vi đúng sai khi 

chơi với bạn  

 -Hành vi đúng sai khi chơi 

với bạn  

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

 

72. Trẻ cảm nhận và 

thể hiện cảm xúc 

trước vẻ đẹp của sự 

vật – hiện tượng . 

-Làm động tác mô 

phỏng khi thể hiên 

cảm xúc của mình khi 

và ngắm nhìn vẻ đẹp 

của sự vật – hiện 

tượng 

   

73. Trẻ cảm nhận và 

thể hiện cảm xúc 

trước vẻ đẹp các tác 

phẩm nghệ thuật. 

-Thích thú, ngắm nhìn, 

chỉ, sờ và sử dụng các 

từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc về các tác 

phẩm tạo hình  

   



74. Trẻ thực hiện kĩ 

năng trong hoạt 

động âm nhạc: nghe 

nhạc 

-Nghe hát :“ Lý cây 

bông  ” 

 -Nghe hát :“ Lý cây bông  

” 

 

 

75. Trẻ thực hiện kĩ 

năng trong hoạt 

động âm nhạc: hát 

- Hát đúng lời ca của 

bài hát:  

+Thật là hay 

 Hát đúng giai điệu, lời ca 

của bài hát :  

+Thật là hay 

 

+ Cháu yêu bà  + Cháu yêu bà   

76. Trẻ thực hiện kĩ 

năng trong hoạt 

động âm nhạc: vận 

động theo nhạc 

- VĐMH bài hát:  

+ Cháu yêu bà 

 - VĐMH bài hát:  

+ Cháu yêu bà  

- VĐMH bài hát:  

+ Cháu yêu bà  

- Vỗ tay theo nhịp: 

+Thật là hay 

 - Vỗ tay theo nhịp: 

+Thật là hay  

 

-Sử dụng các dụng cụ 

gõ đệm theo nhịp  

+ Thật là hay 

   

77. Trẻ thực hiện kĩ 

năng trong hoạt 

động tạo hình: Vẽ 

-Vẽ nét thẳng, nét 

ngang, nét xiên tạo 

thành ngôi nhà 

 -Vẽ nét thẳng, nét ngang, 

nét xiên tạo thành ngôi 

nhà 

 

-Vẽ nét cong tròn tạo 

thành  con gà 

 -Vẽ nét cong tròn tạo 

thành  con gà 

 

-Vẽ nét cong tròn tạo 

thành  bông hoa 

 -Vẽ nét cong tròn tạo 

thành  bông hoa 

 

81. Trẻ thực hiện kĩ 

năng trong hoạt 

động tạo hình: Nặn 

Làm lõm nặn bát  - Làm lõm nặn bát Làm lõm nặn bát 

   34  

 

 

 

 

 


